Đề kiểm tra tổng hợp đại số lớp 10
           Chương III-IV

                       Thang điểm :20                

             thời gian làm bài :90 phút

Bài 1 : (5Đ ) 

 A/ Gỉai các bất phương trình sau :

1/
[image: image1.wmf]56

1

11

xx

xx

++

³+

-+

                         2/
[image: image2.wmf]2

21

32

xx

x

-

³

+

 

B/ Giải và biện luận các bất phương trình ( m là tham số )
1/
[image: image3.wmf](1)1

mmxx

->+

                   2/
[image: image4.wmf]()(1)

0

2

xmx

m

--

>

-

 

Bài 2 : ( 8Đ ) Gỉai các phương trình và bất phương trình :
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Bài 3 :(3Đ) Gỉai các hệ bất phương trình sau :
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Bài 4 : /(3Đ) Định  m để bất phương trình :mx2- (m-6)x+2m ≥0

1/ Có nghiệm              2. Có nghiệm là 1 đoạn có độ dài là 1
Bài 5 :(3Đ) Cho hệ bất phương trình :
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1/ Gỉai hệ với m=4

2/ Định m để hệ đã cho vô nghiệm

Bài 6 : (1Đ )Tìm m để BPT :
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Câu 1
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   Tập nghiệm S =
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Gỉai BPT : 
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Đặt f(x) =
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F(x) =0 =>2x+1 = 0 ( x= 
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Gỉai bất phương trình : 
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Dễ thấy rằng : 2x2-3x+3 >0 với mọi x vậy BPT tương đương với

 X+3<0 ( x <-3 .Vậy tập nghiệm 
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Tập nghiệm bất phương trình : 
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Câu 2 :

1/ m (mx-1) >x+1 ( x (m2-1) > m+1

TH1 : nêu m2-1= 0 ( m=1 và m= -1

*Với m=1 ,BPT trở thành 0x> 2 ( vô nghiệm )

*Với m= -1,BPT trở thành 0x>0 ( vô nghiệm )

TH2 : Nếu m2-1>0 ( m>1 và m < -1

BPT có nghiệm 
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TH3 : nếu m2-1 < 0 ( -1<m< 1

BPT có nghiệm 
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Kết luận m =
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m>1 và m < -1 ,S= 
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Nếu m =2 thì BPT đã cho không xác định

Nếu m >2 thì BPT đã cho tương đương với (x-m)(x-1) >0

(
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 . Vì m > 2 nên BPT có nghiệm x >m và x <1

Nếu m <2 thì BPT đã cho tương dương với (x-m)(x-1) <0
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*Nếu m=1 thì BPT trở thành 
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*Nếu m <1 thì (1) có nghiệm m< x <1 (2) vô nghiệm

* Nếu 1<m<2 thì (1) vô nghiệm , (2) có nghiệm 1 <x <m
Kết luận m <1 ,S = 
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Bài 3 :
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PT đã cho tương đương với : 
[image: image54.wmf]22

(210)(32)

xxx

-+-=-


( x-2 +10-x + 2
[image: image55.wmf](2)(10)

xx

--

 =3x-2 <=>
[image: image56.wmf]2

21220310

xxx

--=-

 (1)

    ĐK : 3x -10 ≥0 ( x ≥
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 Ta có : (1) ( 4 ( 12x –x2-20 ) = (3x-10 )2 ( 48x- 4x2-80=9x2-60x+100
(13x2-108x+180=0 ( 
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  .Đối chiếu với ĐK nhận x=6
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Để ý rằng : x2-2x +6 >0 với mọi x nên  (1)
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 Đặt t =
[image: image68.wmf]2

|3|

x

x

+

-

 ( t≥0) ,BPT trở thành t2-5t+6≤0 ( 2≤t≤3

Gỉai BPT : 
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Gỉai BPT : 
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Tập nghiệm BPT : S= 
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TH1 : Nếu 
[image: image86.wmf]101

1112

112

xx

xx

xx

-³³

ìì

-<<=><=><=>£<

íí

-<<

îî

 

(1) ( 
[image: image87.wmf]11214

xxx

--+--=-

  ( 
[image: image88.wmf]217

xx

-=-

 
ĐK : 7-x ≤0 ( x≤ 7 .ĐK chung nghiệm x : 1≤x<2
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TH2 : Nếu 
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ĐK :x-1≥0 ( x≥1 kết hợp với ĐK trên ta có : x≥4
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Vậy phương trình có 1 nghiệm duy nhất x=5
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Gỉai (1) 
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( x >2

Gỉai (2)
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Gỉai (3)
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Vậy tập nghiệm BPT là 
[image: image125.wmf]2

937

2

34

x

x

x

>

ì

ï

-

ï

³

í

ï

££

ï

î

  (  3≤x≤4
Bài 3 :
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Gỉai BPT : |x-3|+|x-2|≥3

*Nếu x<2 thì BPT trở thành 3-x +2-x ≥3 ( 2x≤ 2 ( x≤1

Đối chiếu với ĐK ta nhận x≤1

*Nếu 2≤x< 3 thì BPT trở thành 3-x +x-2 ≥3 (1≥3 ( vô nghiệm )

*Nếu x>3 thì BPT trở thành x-3+x-2>3 (2x>8 ( x>4

Đối chiếu với ĐK ta nhận x>4

Vậy BPT này có nghiệm x≤1 và x>4

Gỉai BPT :
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Vậy nghiệm của hệ BPT là :
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  ( x=1 và x≥5

Bài 4 :mx2- (m-6)x+2m≥0

1/Để BPT có nghiệm ta tìm các giá trị của m để BPT vô nghiệm và lấy phần bù của m

Để BPT vô nghiệm => mx2- (m-6)x+2m<0

=>
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2/ Để bất phương trình có nghiệm là 1 đoạn có độ dài là 1 thì

Đặt f(x) = mx2- (m-6)x+2m có 2 nghiệm 
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Theo yêu cầu bài toán :
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Bài 4 :
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1/Với m=4 hệ BPT trở thành :
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2/

Xét m-1 =0 ( m=1 hệ BPT trở thành :
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Vậy không nhận m=1

Xét m +1=0 ( m=-1 hệ BPT trở thành:
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 ( hệ vô nghiệm )

Vậy nhận giá trị m= -1

Để hệ BPT vô nghiệm thì 1 trong 2 BPT vô nghiệm

*BPT (m-1)x2≥ m+1 vô nghiệm 
Nếu m-1 >0 thì BPT luôn có nghiệm

Vậy ĐK là :
[image: image159.wmf]10

1

0

1

m

m

m

-<

ì

ï

+

í

<

ï

-

î

   (
[image: image160.wmf]1

11

m

m

<

ì

í

-<<

î

   ( -1<m<1

*BPT : (m+1)x2≥m+5 vô nghiệm

ĐK :
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Xét trường hợp m+1 và m-1 cùng dương thì BPT luôn có nghiệm

Nếu m+1 và m-1 cùng âm thì hệ BPT trở thành 
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Nếu 
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 âm thì đã xét ở trường hợp trên

Nếu cả 2 giá trị cùng dương thì hệ BPT luôn có nghiệm

*Xét trường hợp m+1 và m-1 trái dấu chỉ có 1 trường hợp-1<m<1

Khi đó hệ có nghiệm 
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Để hệ vô nghiệm thì 
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Gỉai bất phương trình này được nghiệm là -1<m<1 và m>2

Hợp tất cả các giá trị của m ta được kết quả là -5<m<1 và m>2
Bài 5 :
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Để BPT có nghiệm thì :

(1) hoặc (2) có nghiệm

Để (1) có nghiệm thì m>
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Xét hệ 
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Nếu m=
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 thì hệ trở thành :
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Vậy nhận m= 
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Nếu m<
[image: image179.wmf]1
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Xét BPT :x2-(2m+2)x+m2-1≤0

∆= (2m+2)2-4.1.(m2+1)=4m2+8m+4-4m2-4=8m

Để BPT có nghiệm thì ∆≥0

Nếu ∆ =0 => m=0 hệ BPT trở thành : 
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(hệ có nghiệm)

Vậy nhận m=0

Nếu ∆>0 => m>0 và 0<m<
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Vì 0<m<
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Để hệ BPT có nghiệm thì 
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Vì 0<m<
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(8m≥ 1-4m+4m2 ( 4m2-12m+1≤0 (
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Kết hợp với ĐK : 0<m<
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Nếu m>
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thì hệ trở thành 
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Tương tự để hệ BPT có nghiệm =>
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 Vậy nhận giá trị  m>
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Hợp tất cả giá trị của m để BPT có nghiệm thì

            
[image: image200.wmf]3221

0

22

mm

-

££Ù³

 

_1449465628.unknown

_1449469683.unknown

_1449522096.unknown

_1449525692.unknown

_1449526588.unknown

_1449563478.unknown

_1449563992.unknown

_1449564151.unknown

_1449564235.unknown

_1449564443.unknown

_1449564198.unknown

_1449564110.unknown

_1449563530.unknown

_1449563964.unknown

_1449563509.unknown

_1449563329.unknown

_1449563394.unknown

_1449563283.unknown

_1449525872.unknown

_1449526037.unknown

_1449526242.unknown

_1449525880.unknown

_1449526008.unknown

_1449525784.unknown

_1449525824.unknown

_1449525756.unknown

_1449522891.unknown

_1449523505.unknown

_1449525646.unknown

_1449525663.unknown

_1449523886.unknown

_1449524330.unknown

_1449524963.unknown

_1449524071.unknown

_1449523738.unknown

_1449522971.unknown

_1449523157.unknown

_1449522900.unknown

_1449522574.unknown

_1449522698.unknown

_1449522783.unknown

_1449522586.unknown

_1449522291.unknown

_1449522471.unknown

_1449522132.unknown

_1449486549.unknown

_1449487058.unknown

_1449521455.unknown

_1449521857.unknown

_1449521988.unknown

_1449521507.unknown

_1449521332.unknown

_1449521417.unknown

_1449502847.unknown

_1449486920.unknown

_1449487029.unknown

_1449487057.unknown

_1449487004.unknown

_1449486855.unknown

_1449486883.unknown

_1449486852.unknown

_1449486749.unknown

_1449485472.unknown

_1449485795.unknown

_1449485951.unknown

_1449486512.unknown

_1449485950.unknown

_1449485656.unknown

_1449485738.unknown

_1449485552.unknown

_1449469933.unknown

_1449470067.unknown

_1449470282.unknown

_1449469984.unknown

_1449469896.unknown

_1449469915.unknown

_1449469888.unknown

_1449468116.unknown

_1449469403.unknown

_1449469520.unknown

_1449469661.unknown

_1449469669.unknown

_1449469652.unknown

_1449469424.unknown

_1449469442.unknown

_1449469422.unknown

_1449468864.unknown

_1449469373.unknown

_1449469395.unknown

_1449468898.unknown

_1449468955.unknown

_1449468870.unknown

_1449468259.unknown

_1449468395.unknown

_1449468142.unknown

_1449465746.unknown

_1449465812.unknown

_1449466372.unknown

_1449466534.unknown

_1449465849.unknown

_1449465759.unknown

_1449465806.unknown

_1449465753.unknown

_1449465738.unknown

_1449465739.unknown

_1449465736.unknown

_1449465737.unknown

_1449465712.unknown

_1449465735.unknown

_1449465641.unknown

_1449438605.unknown

_1449441035.unknown

_1449462888.unknown

_1449463834.unknown

_1449463885.unknown

_1449464249.unknown

_1449464479.unknown

_1449463843.unknown

_1449463156.unknown

_1449463828.unknown

_1449463799.unknown

_1449463139.unknown

_1449461994.unknown

_1449462807.unknown

_1449462847.unknown

_1449462638.unknown

_1449462058.unknown

_1449462116.unknown

_1449441185.unknown

_1449441336.unknown

_1449441119.unknown

_1449439932.unknown

_1449440265.unknown

_1449440803.unknown

_1449440906.unknown

_1449440669.unknown

_1449440136.unknown

_1449440172.unknown

_1449439965.unknown

_1449439698.unknown

_1449439785.unknown

_1449439813.unknown

_1449439709.unknown

_1449439029.unknown

_1449439312.unknown

_1449439340.unknown

_1449439446.unknown

_1449439148.unknown

_1449438680.unknown

_1449438833.unknown

_1449438648.unknown

_1449419900.unknown

_1449436095.unknown

_1449436561.unknown

_1449436784.unknown

_1449436878.unknown

_1449436683.unknown

_1449436156.unknown

_1449436318.unknown

_1449436134.unknown

_1449435817.unknown

_1449436026.unknown

_1449436060.unknown

_1449436091.unknown

_1449436090.unknown

_1449436052.unknown

_1449435825.unknown

_1449435800.unknown

_1449435809.unknown

_1449420174.unknown

_1449402435.unknown

_1449419566.unknown

_1449419635.unknown

_1449419844.unknown

_1449419596.unknown

_1449419535.unknown

_1449419552.unknown

_1449419008.unknown

_1449377069.unknown

_1449378929.unknown

_1449379320.unknown

_1449377108.unknown

_1449378323.unknown

_1449376770.unknown

_1449376873.unknown

_1449376709.unknown

